
CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP (IIP)

Chỉ số   

T8/2018 so với 

tháng bình 

quân 2015

Chỉ số         

T8/2018 so 

với T7/2018

Chỉ số         

T8/2018 so 

với T8/2017

Tổng số 144,43 106,03 108,64

Phân theo ngành kinh tế

1. Khai khoáng 24,34 97,32 92,56

Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên 0,00 103,53 90,99

2. Công nghiệp chế biến, chế tạo 137,01 107,90 109,01

Sản xuất chế biến thực phẩm 116,11 103,45 102,28

Sản xuất đồ uống 100,75 100,83 104,62

Dệt 154,35 103,42 110,52

Sản xuất trang phục 99,49 104,54 116,02

Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất 231,59 321,34 112,49

Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 129,58 100,25 96,72

Sản xuất kim loại 187,70 106,22 143,97

Sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang 

học 103,94 113,07 93,56

Sản xuất xe có động cơ 178,80 100,81 117,11

Sản xuất phương tiện vận tải khác 102,60 170,25 82,51

3. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi 

nước và điều hoà không khí 571,71 90,09 104,93

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước 

và điều hoà không khí 571,71 90,09 104,93

4. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải 162,82 97,28 109,06

Khai thác, xử lý và cung cấp nước 189,72 95,92 111,43

                          Đơn vị: %
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Chỉ số         

8T/2018 so với 

8T/2017

121,79

91,74

96,73

107,25

101,14

87,35

115,74

111,53
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105,54

112,29

94,32

113,50

54,04

536,86

536,86

104,88

109,10

                          Đơn vị: %
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